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                                                                             Vụ các vấn đề xã hội - VPQH
Thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2009, Ủy ban về các vấn đề xã hội đã tổ chức Tọa đàm về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật người cao tuổi vào ngày 15/4/2009 tại thành phố Hà Nội. Tham dự Tọa đàm có một số thành viên Ủy ban về các vấn đề xã hội; đại diện Ban soạn thảo dự án Luật người cao tuổi, đại diện Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Văn phòng Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Bộ Lao động – thương binh và xã hội, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội luật gia Việt Nam; đại diện Viện dân số và các vấn đề xã hội thuộc Đại học kinh tế quốc dân cùng một số tổ chức phi Chính phủ và một số chuyên gia pháp lý và chuyên gia về giới.
1. Nội dung trao đổi tại Tọa đàm:
Pháp lệnh người cao tuổi do Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa X ban hành ngày 28/4/2000 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý và thực hiện công tác người cao tuổi ở nước ta những năm qua, đồng thời thể hiện được quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi - lực lượng xã hội chiếm gần 10% trong dân số của nước ta. Qua hơn 8 năm thi hành Pháp lệnh người cao tuổi, công tác người cao tuổi đã có những bước chuyển biến tích cực, tăng cường vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân, của gia đình, Nhà nước và toàn xã hội trong việc chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi, người cao tuổi đang phát huy vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, sự gia tăng của số lượng người cao tuổi đặt ra yêu cầu phải tiếp tục xác định khung pháp lý cơ bản nhằm điều chỉnh không chỉ các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi trong điều kiện mới mà còn xác lập những quyền và nghĩa vụ pháp lý đặc thù của nhóm dân số này, đồng thời khuyến khích người cao tuổi tiếp tục phát huy, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, việc xây dựng Luật người cao tuổi là cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Dự án Luật này đã được Ủy ban về các vấn đề xã hội tiến hành thẩm tra sơ bộ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 24/2/2009. Tiếp theo, trong phiên họp toàn thể lần thứ 8 (ngày 23-25/4/2009), Ủy ban cũng đã thẩm tra chính thức dự án Luật. Dự án Luật người cao tuổi được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ năm của Quốc hội khóa XII và dự kiến trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ sáu (tháng 11 năm 2009).

Trên cơ sở rà soát các quy định của dự thảo luật, xác định các vấn đề giới, đồng thời phân tích, đánh giá những vấn đề giới trong dự án Luật người cao tuổi, Tọa đàm đã tập trung thảo luận các vấn đề sau:
Về độ tuổi của người cao tuổi: “Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên” (Điều 2, dự thảo Luật người cao tuổi). Nhiều ý kiến băn khoăn về việc bảo đảm yếu tố bình đẳng giới của quy định này. Do có những quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam và lao động nữ chênh nhau 5 năm, nên lao động nữ từ 55 – 60 tuổi tuy đã nghỉ hưu nhưng lại không thuộc đối tượng tham gia Hội người cao tuổi. Một trong mục tiêu cơ bản của Luật người cao tuổi là nhằm đảm bảo việc chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò…. Nghĩa là dự luật có rất nhiều chính sách ưu đãi dành cho người cao tuổi, nếu phụ nữ không được tham gia có nghĩa là không được hưởng các quyền ưu đãi này. Đó chính là sự bất bình đẳng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến khác cho rằng quy định như vậy là hợp lý vì đảm bảo được vấn đề bình đẳng giới, áp dụng mốc 60 tuổi không phân biệt nam hay nữ như kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, đồng thời người chưa đủ 60 tuổi nếu tự nguyện và chấp nhận quy định của điều lệ Hội vẫn có thể tham gia Hội người cao tuổi. Ngoài ra, thực tế cũng có trường hợp nam nghỉ hưu trước tuổi 60. Do đó, dưới góc độ giới, quy định này là tiến bộ và phù hợp với xu thế quốc tế. Loại ý kiến thứ 2 cho rằng quy định này thiếu thống nhất với quy định của Bộ luật lao động và Luật cán bộ, công chức (quy định độ tuổi về hưu của nam là 60 tuổi, nữ 55 tuổi). Như vậy, người cao tuổi nữ từ 55 đến 60 tuổi sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật và nếu có tham gia các hội cũng không được hưởng các chính sách ưu tiên dành cho người cao tuổi. Nếu quy định người cao tuổi là người từ 60 tuổi trở lên đối với cả nam và nữ thì phải thay đổi quy định của Bộ luật lao động và Luật cán bộ, công chức cho phù hợp.
Về vấn đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (Điều 11): Đa số các ý kiến đều nhất trí rằng nội dung này của dự thảo Luật chưa thể hiện được vấn đề bình đẳng giới. Xét từ góc độ giới cho thấy trong những năm gần đây, tuy tuổi thọ của người Việt Nam được nâng cao và sức khỏe của người cao tuổi được cải thiện nhưng vẫn còn thấp hơn so với một số nước trong khu vực. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 72 tuổi, nhưng khoảng 95% người cao tuổi có bệnh. Trung bình một người cao tuổi mắc 2,69 bệnh. Phụ nữ thường mắc nhiều bệnh hơn. Nguyên nhân phụ nữ cao tuổi có sức khỏe kém có thể do các yếu tố như: Phụ nữ cao tuổi thường không có điều kiện về kinh tế. Khả năng tài chính không đảm bảo chính là rào cản để họ tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Một lý do khác nữa là người phụ nữ thường phải gánh vác công việc gia đình, là người có vai trò chính trong việc chăm sóc sức khỏe cho các thành viên khác trong gia đình. Công việc này cũng phần nào gây tổn hại đến sức khỏe của người phụ nữ và mặt khác khi người phụ nữ trở bệnh thì chưa chắc họ đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người thân như những gì họ đã làm với vai trò chăm sóc. Ngoài ra, việc người phụ nữ ở các độ tuổi dễ trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình cũng là một lý do khiến sức khỏe của người phụ nữ bị ảnh hưởng, đặc biệt khi về già. Do thực trạng về sức khoẻ như vậy nên cũng có sự khác biệt về tỷ lệ NCT nam và nữ gặp khó khăn trong sinh hoạt cá nhân hàng ngày: tổng số người cao tuổi gặp khó khăn trong sinh hoạt cá nhân hàng ngày là 23,45% (nữ chiếm 64%), trong đó có 90,67% cần được người khác hỗ trợ (nữ chiếm 63,2%, nam 36,8%), bao gồm 92,16% cần hỗ trợ một phần (nữ chiếm 63%, nam 37%) và 7,84% cần hỗ trợ toàn bộ các sinh hoạt cá nhân hàng ngày (nữ chiếm 64,6%, nam 35,4%).
Tỷ lệ NCT không tiếp cận các dịch vụ y tế nói chung chiếm 15,8% tổng số người cao tuổi, trong đó phụ nữ cao tuổi chiếm tỷ lệ 17% so với tổng phụ nữ cao tuổi, nam cao tuổi chỉ chiếm 14% tổng nam cao tuổi. Nguyên nhân không tiếp cận các dịch vụ y tế có thể do không có điều kiện kinh tế, nơi khám xa hoặc do ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa điều kiện vật chất của các cơ sở y tế còn hạn hẹp… Đối với những NCT có tiếp cận các dịch vụ y tế thì cách thức tiếp cận cũng có sự khác biệt giữa cụ ông và cụ bà. Thực tế, khi cụ bà đi khám bệnh, phát hiện bệnh thường không yên tâm nằm lại ở bệnh viện để hưởng sự chăm sóc đầy đủ từ bệnh viện, dưới sự theo dõi, thăm khám thường xuyên, kịp thời của các bác sỹ, y tá, người có chuyên môn. Lý do thường là không nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của sức khoẻ, do sợ tốn kém, lãng phí hoặc do không quán xuyến được việc nhà như nội trợ, trông cháu. 

Như vậy, đánh giá về vấn đề sức khỏe của người cao tuổi có thể thấy rằng so với người cao tuổi nam thì người phụ nữ cao tuổi mắc nhiều bệnh hơn, sức khỏe kém hơn, cần sự hỗ trợ về y tế nhiều hơn và đặc biệt cũng cần sự quan tâm, chia sẻ công việc nhiều hơn để họ có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Mặt khác, có một vấn đề cũng cần phân tích, đánh giá dưới góc độ giới là tuổi thọ trung bình của nam thấp hơn nữ từ 4-5 tuổi. Vấn đề này cần được nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân để đưa ra giải pháp cho việc tăng tuổi thọ của nam giới cũng như để lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào dự án luật nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực chất. 
Qua việc phân tích, đánh giá vấn đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dưới góc độ giới có thể thấy dự thảo Luật người cao tuổi chưa thể hiện được sự khác biệt trong việc chăm sóc sức khoẻ giữa hai giới, hay nói cách khác chưa đảm bảo vấn đề bình đẳng giới trong việc chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi. 
Về cơ sở chăm sóc người cao tuổi (Điều 20): dự thảo Luật quy định cơ sở chăm sóc người cao tuổi là các cơ sở chăm sóc tập trung hoặc thực hiện chăm sóc tại nhà. Về vấn đề này có 3 loại ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất ủng hộ việc thực hiện chăm sóc NCT tại nhà do truyền thống và tâm lý của người Việt Nam, đặc biệt là người cao tuổi nữ thường muốn sống cùng con cháu và muốn sống nốt phần đời còn lại của mình ở tại nhà hoặc nơi chôn rau cắt rốn. Mặt khác, trên thực tế các cụ bà cô đơn không nơi nương tựa do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội cũng không nhiều, hầu hết là sống tại cộng đồng và được hưởng trợ cấp hàng tháng. Mô hình này được Nhà nước khuyến khích, được đánh giá là hiệu quả và là chính sách ưu việt nếu muốn giảm áp lực cho các trung tâm bảo trợ xã hội. 
Loại ý kiến thứ hai cho rằng cơ sở chăm sóc tập trung là nơi có điều kiện tốt chăm lo cả đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi. Vấn đề là Nhà nước nên có sự hỗ trợ tốt hơn đối với người cao tuổi, vì nếu đưa NCT về chăm sóc tại nhà thì đôi khi lại gây khó khăn cho chính họ nếu điều kiện kinh tế gia đình không cho phép. Hơn nữa, mô hình chăm sóc NCT tại nhà sẽ làm tăng gánh nặng cho người phụ nữ trong gia đình.  
Loại ý kiến thứ ba cho rằng nên có nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe cho NCT, cả hình thức chăm sóc tại nhà và cơ sở chăm sóc tập trung. Mô hình chăm sóc tại nhà đem lại nhiều sự tiện lợi cho người cao tuổi. Còn các trung tâm dưỡng lão thì cũng sẽ ngày càng phổ biến theo xu hướng chung của nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ để các mô hình này phát triển. 
Các số liệu cung cấp tại Tọa đàm cho thấy phụ nữ chiếm phần lớn những người già nhất: từ 85 tuổi trở lên, cứ 100 người là nam thì có 238 người là nữ. Do đó, các quy định về cơ sở chăm sóc người cao tuổi là một trong những biện pháp hỗ trợ người cao tuổi nói chung và người cao tuổi nữ nói riêng để họ có cuộc sống tốt hơn cả về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, với mức trợ cấp như hiện nay thì cuộc sống của người cao tuổi còn gặp rất nhiều khó khăn, cần thiết phải có thêm biện pháp giúp đỡ cho cuộc sống của họ khỏi rơi vào tình trạng bế tắc.
Về các quy định tạo cơ hội cho phụ nữ cao tuổi tham gia các hoạt động xã hội: Theo nghiên cứu gần đây của Uỷ ban quốc gia về người cao tuổi, tỷ lệ người cao tuổi tham gia công tác lãnh đạo ở địa phương có sự khác nhau giữa hai giới: Có 3,68% số người cao tuổi tham gia công tác lãnh đạo thôn/ấp/tố dân phố, trong đó các cụ ông tham gia nhiều gấp 8,6 lần số cụ bà. Có 2,08% NCT tham gia Hội đồng nhân dân cấp xã, số cụ ông tham gia gấp 2,8 lần số cụ bà. Có 0,55% số người cao tuổi tham gia Ban đại diện Hội người cao tuổi cấp huyện, số cụ ông gấp gần 12 lần số cụ bà. Có 0,52% số người cao tuổi tham gia lãnh đạo Hội người cao tuổi cấp xã, nhưng không có cụ bà nào tham gia và tổ an ninh nhân dân cũng vậy. Những con số đó phản ánh đúng thực trạng phụ nữ về hưu thường ít tham gia hoạt động xã hội, mà chủ yếu làm công việc gia đình như nội trợ, trông cháu cho con cái đi làm.

Về cơ hội việc làm sau tuổi 60, phụ nữ cũng rất thiệt thòi. Trong nhóm tuổi từ 65 trở lên, tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động thấp hơn rất nhiều so với nam giới. Nguyên nhân có thể do người phụ nữ thường hay phải đảm nhiệm công việc gia đình, do tình trạng sức khỏe, do chủ lao động không ủng hộ… Hệ quả dẫn đến là người cao tuổi nữ bị phụ thuộc nhiều, ít có khả năng về tài chính, ít được tiếp cận y tế cũng như thụ hưởng các lợi ích về chăm sóc sức khỏe. 

Xuất phát từ thực trạng trên, một số ý kiến cho rằng nên bổ sung thêm vào khoản 1, Điều 4 của dự thảo luật các quyền sau: 1- quyền được bình đẳng trong đối xử và thụ hưởng các dịch vụ xã hội; 2- quyền được học tập và tiếp cận thông tin; 3- quyền được tham gia các hoạt động xã hội mà không bị người khác ngăn cản. 
Về việc bảo đảm các quyền về tài sản, hôn nhân, gia đình…: Vấn đề tái giá của người cao tuổi nhìn chung không được gia đình và dư luận xã hội ủng hộ, nhiều người cao tuổi nhất là cụ bà phải sống đơn thân nhiều năm. Nhiều cụ cho biết nguyện vọng tái giá là rất cao, họ muốn có bạn đời để chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau hàng ngày, do đó cần dỡ bỏ các rào cản về nhận thức. Đa số các đại biểu tại Tọa đàm đều nhất trí đây là nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi. Tuy nhiên vẫn có những ý kiến trái chiều về việc quy định như thế nào trong dự thảo luật. Một số ý kiến nhất trí với nội dung của Điều 8 quy định những hành vi nghiêm cấm, trong đó có quy định cấm định kiến giới và cấm cản trở người cao tuổi thực hiện các quyền về tài sản, hôn nhân. Một số ý kiến khác cho rằng vấn đề hôn nhân hay tái giá đã quy định trong Luật hôn nhân và gia đình, vấn đề về phân chia tài sản đã quy định trong Bộ luật dân sự nên không cần thiết phải nhắc lại trong dự thảo Luật này.
Về các vấn đề giới khác: Mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình và cộng đồng cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Hiện nay, việc con cháu có hành vi bạo lực, không quan tâm, đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc phụng dưỡng đối với bố mẹ, ông bà ở nơi này nơi khác vẫn diễn ra, trong đó tỷ lệ cao là cụ bà bị tổn thương cả về thể chất và tinh thần… Do đó cần phải có các quy định để các cụ có quyền tham gia và quyết định mọi hoạt động trong gia đình và xã hội, vai trò của các cụ, đặc biệt là cụ bà, được tôn trọng cả ở trong gia đình và ngoài xã hội. Liên quan đến quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi (khoản 2, Điều 9), có ý kiến cho rằng nên bổ sung thêm trường hợp NCT không còn con thì cháu phải có nghĩa vụ phụng dưỡng và trường hợp không còn cháu thì người thân phải có nghĩa vụ phụng dưỡng.

Một vấn đề khác được nêu lên tại Tọa đàm là hiện nay vẫn có nhiều trường hợp người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Họ là những người cao tuổi nữ thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo vừa phải tự chăm lo cho bản thân, vừa phải nuôi dưỡng, chăm sóc cho chính những người con, cháu của họ bị ốm đau, tàn tật nặng, bị nhiễm chất độc da cam, nhiễm HIV, tâm thần, mồ côi hoặc bị bỏ rơi. Vì vậy, một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội của Nhà nước là “người cao tuổi thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” (Điều 16).
Qua những phân tích trên đây có thể thấy dự án Luật người cao tuổi chưa lồng ghép được nhiều vấn đề bình đẳng giới vào trong các quy định của mình, tuy nhiên đây là vấn đề lớn, phức tạp, gắn với yếu tố nhận thức nên cần có bước đi cụ thể và  đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, về lập pháp, về cơ chế, chính sách, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật. 
2. Một số đề xuất, kiến nghị đối với Ban soạn thảo dự án Luật người cao tuổi:
- Tổ chức nghiên cứu, rà soát và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình soạn thảo dự án luật;
- Lập báo cáo về việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình soạn thảo dự án luật;
- Thống kê số liệu tách biệt giới liên quan đến người cao tuổi./.
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